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Lĩnh vực thử nghiệm: Cơ 

Field of testing: Mechanical 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng    

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1. 
Van an toàn 

Pressure safety 
valve 

Kiểm tra áp suất mở van 

Checking popping pressure 
Đến/ Up to 690 bar 

Đến/ Up to 10 000 psi 

API 527:2020 

TCVN 7915-1:2009 

TCVN 7915-4:2009 

API RP 576:2009 

ASME Section 
VIII:2019 

2. 
Kiểm tra rỏ rỉ và áp suất phục hồi 

Checking leakage and reseat pressure 

 
Lĩnh vực thử nghiệm: Điện – Điện tử 

Field of testing: Electrical - Electronics 

TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng        

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

1. 

Máy điện quay (x) 

Rotating electrical 
machines 

Đo điện trở DC các cuộn dây nguội 

Measurement of windings resistance 
by Direct-current 

0,1 μΩ ~ 999,9 mΩ 
TCVN 6627-1:2014 

(IEC 60034-1:2010) 

2. 

Thiết bị đóng 
cắt và điều 

khiển cao áp 

High-voltage 
swithgear and 

controlgear 

Đo điện trở tiếp xúc DC các tiếp điểm 
chính 

Measurement of contact resistance 
DC of main blades 

0,1 μΩ ~ 999,9 mΩ 

1A /(10 ~ 600) A 

IEC 62271-100:2022 

IEC62271-102: 2018 

3. 

Áptômát (x) 

Circuit breaker 

Đo điện trở cách điện DC 

Measurement of DC insulation 
resistance 

10 kΩ/(100 kΩ ~ 15 TΩ) 

(250, 500, 1000, 2500, 
5000) V 

TCVN 6592-2:2009 

(IEC 60947-2:2009) 

4. 

Kiểm tra đặc tính tác động (dòng quá 
tải, dòng cắt nhanh) 

Tripping curves check (overload 
current, short-circuit current) 

0,01 A/(0,1 ~ 2000) A 

0,001 s/(0,1 ~ 999,99) s 

TCVN 6434-1:2008 
(IEC 60898-1:2003) 

5. 

Rơ le dòng điện 
nhiệt (x) 

Thermal relays 

Thử đặc tính thời gian - dòng điện 
Characteristics of time - currents test 

0,01 A/(0,1 ~ 2000) A 

0,001 s/(0,1 ~ 999,99) s 

TCVN 7883-8:2008 
(IEC 60255-8:1990) 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng        

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

6. 

Rơ le dòng điện 
nhiệt (x) 

Thermal relays 

Thử tác động ở dòng cài đặt 
Trip value of the setting value test 

0,01 A/(0,1 ~ 2000) A 

0,001 s/(0,1 ~ 999,99) s 

TCVN 7883-8:2008 
(IEC 60255-8:1990) 

7. 

Cáp dùng cho 
điện áp danh 
định từ 6 kV 

(Um = 7,2 kV) 
đến 30 kV (Um 

= 36 kV) 

Cables for rated 
voltages from     

6 kV (Um = 7,2 
kV) and 30 kV 
(Um = 36 kV) 

Thử nghiệm điện một chiều 

DC voltage test 

0,1 kV/(1 ~ 30) kV DC 

1 mADC/(1 ~ 10) mADC 

TCVN 5935-2:2013 

(IEC 60502-2:2005) 

IEC 60502-2:2014 

8. 

Rơle quá/ thấp 
dòng điện xoay 

chiều tần số 
công nghiệp (x) 

Over/under 
alternate current 

relays power 
frequency 

Thử dòng điện tác động/ trở về và thời 
gian tác động 

Pick-up/Drop-off current and pick-up 
time test 

0,001 A/(0,1 ~ 25) A 

0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s 

IEC 60255-1:2022 

IEC 60255-151:2009 

9. 

Rơle quá/ thấp 
điện áp xoay 
chiều tần số 

công nghiệp (x) 

Over/under 
alternate Voltage 

relays power 
frequency 

Thử điện áp tác động/ trở về và thời 
gian tác động 

Pick-up/Drop-off  voltage and pick-up 
time test 

0,01 V/(1 ~ 300) V 

0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s 

IEC 60255-1: 2022 

IEC 60255-127:2010 

10. 

Rơle quá/ thấp 
tần số (x) 

Over/under 
Frequency relays 

Thử tần số tác động/ trở về và thời 
gian tác động 

Pick-up/Drop-off  frequency and pick-
up time test 

0,001 Hz/(10 ~ 3000) Hz 

0,01 V/(1 ~ 300) V 

0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s 

IEC 60255-1: 2022 

IEC60034-3: 2020 

11. 

Rơle tổng trở (x) 

Impedance 
measuring relays 

Thử tổng trở tác động/ trở về và thời 
gian tác động 

Pick-up/Drop-off impedance and 
pick-up time test 

0,1 Ω/(0,1 ~ 200) Ω 

0,01 V/(1 ~ 300) V 

0,001 A/(0,1 ~ 25) A 

0,1o/(0 ~ 360) o 

0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s 

IEC 60255-1: 2022 

IEC 60255-121:2014 
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TT 

Tên sản phẩm, vật 

liệu được thử/ 

Materials or product 

tested 

Tên phép thử cụ thể/ 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng        

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation (if 

any)/range of measurement 

Phương pháp thử/ 

Test method 

12. 

Rơle quá dòng 
có hướng, công 

suất (x) 

Directional relay 
and power relays 

Thử điện áp, dòng điện, góc pha tác 
động/ trở về và thời gian tác động 

Pick-up/Drop-off  of Voltage, current, 
angle phase and pick-up time test 

0,01 V/(1 ~ 300) V 

0,001 A/(0,1 ~ 25) A 

0,1o/(0,5 ~ 360) o 

0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s 

IEC 60255-1: 2022 

IEC 60255-12:1980 

13. 

Rơle so lệch 
dòng điện (x) 

Biased 
differential 

relays 

Thử dòng điện tác động/ trở về và 
thời gian tác động 

Pick-up/Drop-off  current and pick-up 
time test 

0,001 A/(0,1 ~ 25) A 

0,1o/(0,5 ~ 360) o 

0,01 s/(0,01 ~ 9999,99) s 

IEC 60255-1: 2022 

IEC 60255-13:1980 

 
Ghi chú / Notes: 
- IEC: Uỷ ban Kỹ thuật Điện Quốc tế/ International Electrotechnical Commission 
- ASME: American Society of Mechanical Engineers 
- API: American Petroleum Institute 
(x): Phép thử được thực hiện tại hiện trường/ Test are conducted  on – site 
 

 


